
TT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Chức vụ

Là cảm tình 

đảng của chi 

bộ

 Đơn vị Ghi chú

1 Nguyễn Phi Bách 09/02/2004
Xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh
Chiến sỹ PK02 Đảng bộ Công an tỉnh

2 Nguyễn Chính Thành 05/01/2004
Xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh
Chiến sỹ PK02 Đảng bộ Công an tỉnh

3 Hồ Quốc Cường 15/09/1999
Xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh
Chiến sỹ PK02 Đảng bộ Công an tỉnh

4 Trần Anh Đức 30/05/2004
Xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh
Chiến sỹ PK02 Đảng bộ Công an tỉnh

5 Phan Công Quân 22/11/2004
Xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh
Chiến sỹ PK02 Đảng bộ Công an tỉnh

6 Phạm Đình Thiện 27/03/2003 Xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh Chiến sỹ PK02 Đảng bộ Công an tỉnh
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7 Lê Ngọc Duy 21/06/2004
Xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà 

Tĩnh
Chiến sỹ PK02 Đảng bộ Công an tỉnh

8 Nguyễn  Thế  Tài 10/9/2002
Xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh
Chiến sỹ PK02 Đảng bộ Công an tỉnh

9 Nguyễn Trọng Thắng 13/10/2004
Xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh
Chiến sỹ PK02 Đảng bộ Công an tỉnh

10 Nguyễn Huy Thuận 22/06/2004
Xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh
Chiến sỹ PK02 Đảng bộ Công an tỉnh

11 Trần Duy Hòa 20/7/2001
Xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh 

Hà Tĩnh
Chiến sỹ PK02 Đảng bộ Công an tỉnh

12 Đoàn Quang Bảo 18/10/2004
Xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh
Chiến sỹ PK02 Đảng bộ Công an tỉnh

13 Phạm Bảo Minh 15/5/2001
Xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh
Chiến sỹ PK02 Đảng bộ Công an tỉnh

14 Mai Thành Lợi 14/10/1998 Xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh Chiến sỹ PK02 Đảng bộ Công an tỉnh

15 Lê Xuân Cường 09/01/2004
Xã Hương Bình, huyện Hương Khê, tỉnh 

Hà Tĩnh
Chiến sỹ PK02 Đảng bộ Công an tỉnh
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16 Đặng Quốc Tuấn 25/10/2004
Xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh
Chiến sỹ PK02 Đảng bộ Công an tỉnh

17 Phan Hồ Mạnh Hoàng 31/10/2004
Xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh
Chiến sỹ PK02 Đảng bộ Công an tỉnh

18 Nguyễn Mạnh Cường 08/11/2004
Xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh
Chiến sỹ PK02 Đảng bộ Công an tỉnh

19 Nguyễn Anh Tuấn 09/9/2004
Xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh
Chiến sỹ PK02 Đảng bộ Công an tỉnh

20 Nguyễn Quốc Khải 04/9/2004
Xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh
Chiến sỹ PK02 Đảng bộ Công an tỉnh

21 Hoàng Văn Tuấn 25/7/2004
Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh
Chiến sỹ PK02 Đảng bộ Công an tỉnh

22 Mai Xuân Thân 03/02/2004 Xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh Chiến sỹ PK02 Đảng bộ Công an tỉnh

23 Trần Huy Trường 19/7/2004
Xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh
Chiến sỹ PK02 Đảng bộ Công an tỉnh

24 Phan Thế Hùng 17/8/2004
Xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà 

Tĩnh
Chiến sỹ PK02 Đảng bộ Công an tỉnh
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25 Trần Văn Hiếu 29/8/2004
Xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh
Chiến sỹ PK02 Đảng bộ Công an tỉnh

26 Nguyễn Chính Thế 25/7/2000
Xã Thạch Hưng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh
Cán bộ PK02 Đảng bộ Công an tỉnh

27 Nguyễn Hữu Đan 06/9/2004
Xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh 

Hà Tĩnh
Chiến sỹ PK02 Đảng bộ Công an tỉnh

28 Nguyễn Anh Sơn 13/4/2004 Xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh Chiến sỹ PK02 Đảng bộ Công an tỉnh

29 Nguyễn Văn Trường 10/8/2004
Xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh
Chiến sỹ PK02 Đảng bộ Công an tỉnh

30 Nguyễn Trọng Trường 27/10/2004
Xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh
Chiến sỹ PK02 Đảng bộ Công an tỉnh

31 Bùi Văn Nhật 01/4/1997
Xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh 

Hà Tĩnh
Chiến sỹ PK02 Đảng bộ Công an tỉnh

32 Trần Đình Duy 25/12/2004
Xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh
Chiến sỹ PK02 Đảng bộ Công an tỉnh

33 Đào Thị Thủy 15/8/1995
Xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh
LĐHĐ PK02 Đảng bộ Công an tỉnh
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34 Trần Văn Nguyên 10/6/2002
Xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh
Chiến sỹ PC07 Đảng bộ Công an tỉnh

35 Phan Quốc Chung 25/8/2004
Xã Tân Dân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh
Chiến sỹ PC07 Đảng bộ Công an tỉnh

36 Hoàng Khương 22/11/2004 Xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh Chiến sỹ PC07 Đảng bộ Công an tỉnh

37 Đặng Nguyên Đạo 01/10/1999
Xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh
Chiến sỹ PC07 Đảng bộ Công an tỉnh

38 Đoàn Ngọc Duy 16/11/2004
Xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh
Chiến sỹ PC07 Đảng bộ Công an tỉnh

39 Trần Văn Xuân 12/02/2003 Xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh Chiến sỹ PC07 Đảng bộ Công an tỉnh

40 Trần Đức Mạnh 12/3/2004
Xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh 

Hà Tĩnh
Chiến sỹ PC07 Đảng bộ Công an tỉnh

41 Nguyễn Anh Tuấn 24/9/2004
Xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh
Chiến sỹ PC10 Đảng bộ Công an tỉnh

42 Phan Đức  Thắng 22/8/2004
Xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà 

Tĩnh
Chiến sỹ PC10 Đảng bộ Công an tỉnh
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43 Nguyễn Văn Toàn 18/3/2000
Xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh 

Hà Tĩnh
Chiến sỹ PC11 Đảng bộ Công an tỉnh

44 Nguyễn Văn Tuấn Vũ 10/10/2004
Xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh
Chiến sỹ PC11 Đảng bộ Công an tỉnh

45 Nguyễn Thanh Hà 19/5/2003
Xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà 

Tĩnh
Chiến sỹ PC11 Đảng bộ Công an tỉnh

46 Nguyễn Trọng Trường 27/10/2004
Xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh
Chiến sỹ PC11 Đảng bộ Công an tỉnh

47 Bùi Văn Nhật 01/4/1997
Xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh 

Hà Tĩnh
Chiến sỹ PC11 Đảng bộ Công an tỉnh

48 Bùi Quang Tuấn 18/01/2003
Xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh
Chiến sỹ PC11 Đảng bộ Công an tỉnh

49 Nguyễn Đức Anh 10/11/2003
Xã Hương Xuân, huyện Hương Khê, tỉnh 

Hà Tĩnh
Chiến sỹ PC11 Đảng bộ Công an tỉnh

50 Nguyễn Xuân Vương 14/01/2004 Xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh Chiến sỹ PC11 Đảng bộ Công an tỉnh

51 Nguyễn Đức Thế Trung 28/11/2004
Xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà 

Tĩnh
Chiến sỹ PC11 Đảng bộ Công an tỉnh
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52 Nguyễn Đình Khải 02/02/2004
Xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà 

Tĩnh
Chiến sỹ PC11 Đảng bộ Công an tỉnh

53 Trần Công Khoa 20/6/2003
Xã Hương Bình, huyện Hương Khê, tỉnh 

Hà Tĩnh
Chiến sỹ PC11 Đảng bộ Công an tỉnh

54 Lê Ngọc Nghĩa 13/8/2004
Xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh
Chiến sỹ PC11 Đảng bộ Công an tỉnh

55 Vương Khả Ái 22/5/2003
Xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh 

Hà Tĩnh
Chiến sỹ PC11 Đảng bộ Công an tỉnh
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